
                    ỦY BAN NHÂN DÂN

                HUYỆN THƯỜNG XUÂN

STT Tên thủ tục hành chính
Thời gian giải quyết 

theo quy định (ngày)

Thời gian giải 

quyết sau cắt giảm 

(ngày)

Tỷ lệ cắt giảm 

(%)

1 2 3 4 5

I Lĩnh vực Hộ tịch

1 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 15 ngày 7,5 ngày 50%

2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12 ngày 6 ngày 50%

3
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12 ngày 6 ngày 50%

II Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin

4
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng
10 ngày làm việc 6 ngày làm việc 40%

5
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng
5 ngày làm việc 3 ngày làm việc 40%

6
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng
5 ngày làm việc 3 ngày làm việc 40%

7
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng
5 ngày làm việc 3 ngày làm việc 40%

III Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn 

thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự 

thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm).

5 ngày làm việc 3 ngày làm việc 40%

IV Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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9

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

20 ngày đối với công 

trình; 15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ

10 ngày đối với công 

trình; 7,5 ngày đối 

với nhà ở riêng lẻ

50%

10

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

20 ngày đối với công 

trình; 15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ

10 ngày đối với công 

trình; 7,5 ngày đối 

với nhà ở riêng lẻ

50%

11

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ

20 ngày đối với công 

trình; 15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ

10 ngày đối với công 

trình; 7,5 ngày đối 

với nhà ở riêng lẻ

50%

12

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

5 ngày làm việc 3 ngày làm việc 40%

13

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

5 ngày làm việc 3 ngày làm việc 40%

V Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

14 Đăng ký thành lập hợp tác xã 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

15
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã
3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

17 Đăng ký khi hợp tác xã chia 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

18 Đăng ký khi hợp tác xã tách 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

19 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%
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20

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường 

hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

21 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

22
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã
3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

23
Tạm ngừng hoạt động của  hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của  hợp tác xã
3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

24
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã
3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

25 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

26 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

27 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

28 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

29
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác 

xã
3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

VI Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

30 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

31 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

32
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ 

kinh doanh
3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

33 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

34 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 3 ngày làm việc 2 ngày làm việc 33,30%

VII Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

35
Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong 

trào giỏi cấp huyện
30 ngày 15 ngày 50%

36
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực 

hiện nhiệm vụ chính trị
20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

37 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

38 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%
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39 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

40
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua 

theo đợt, chuyên đề
20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

41 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

42
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối 

ngoại
20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

43
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia 

đình
10 ngày làm việc 7 ngày làm việc 30%

VIII Lĩnh vực Quản lý công sản

44
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện)
30 ngày 15 ngày 50%

45
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp 

huyện)
30 ngày 15 ngày 50%

46
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không 

thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện)
30 ngày 15 ngày 50%

47
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện)
30 ngày 15 ngày 50%

48

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy 

định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công (cấp huyện)

60 ngày 30 ngày 50%

49 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) 30 ngày 15 ngày 50%

50 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) 30 ngày 15 ngày 50%

51
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 

25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện)
7 ngày làm việc 4 ngày làm việc 42,80%

52 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 7 ngày làm việc 4 ngày làm việc 42,80%

53 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) 30 ngày 15 ngày 50%

54 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) 30 ngày 15 ngày 50%

55 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) 30 ngày 15 ngày 50%

56
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp 

huyện)
30 ngày 15 ngày 50%
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57
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu 

cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện)
30 ngày 15 ngày 50%

58 Mua quyển hóa đơn 5 ngày 3 ngày 40%

59 Mua hóa đơn lẻ 5 ngày 3 ngày 40%

IX Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

60
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du 

đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

61
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

X Lĩnh vực Giáo dục mầm non

62
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân đề nghị thành lập)
10 ngày làm việc 7 ngày làm việc 30%

63
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép 

thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
25 ngày làm việc 12,5 ngày làm việc 50%

64 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

65 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

66 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

XI Lĩnh vực Giáo dục tiểu học

67 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 9 ngày làm việc 6 ngày làm việc 33,30%

68 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

69 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

70 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

71 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

72
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

trường tiểu học)
20 ngày làm việc 10 ngày làm việc 50%

XII Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành

73 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 5 ngày làm việc 3 ngày làm việc 40%

74 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 5 ngày 3 ngày 40%


